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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng     năm 2025
(Dự thảo)

QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh Bảng giá đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản; 

đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ và đất rừng đặc 
dụng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành 
Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19 
tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất 
động sản và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 
ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Kết luận số 126-KL/TW ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Bảng giá đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ 
sản; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng 
tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 
2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo.

- Khu vực 1 gồm các phường: Hải Dương, Thành Đông, Ái Quốc, Lê Thanh 
Nghị, Việt Hoà, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Tứ Minh;

- Khu vực 2: Gồm các phường còn lại trên địa bàn tỉnh.
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Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất giai đoạn 
2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND 
ngày 12 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai 
đoan 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành theo các Quyết định của 
UBND tỉnh; Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2024 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Sửa đổi Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 
năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm  2025.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn 
thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trưởng, Phó phòng Chuyên viên liên quan; 
- Như điều 3;
- Trung tâm Công nghệ thông tin - VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH
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